
THÔNG BÁO
(Danh mục vật liệu bàn giao căn hộ - Dự án Tecco Felice Home)

HẠNGMỤC VẬT LIỆU QUY CÁCH GHI CHÚ

PHÒNG KHÁCH, PHÒNG ĂN

Sàn Gạch Ceramic 600x600 Màu sang trọng
Prime, Viglacera hoặc
tương đương

Tường
Sơn nước cao cấp
trong nhà

- Mã màu theo TK, sơn 1
lớp lót, 2 lớp phủ

Sơn Jotun, ICI, Terraco
trong nhà hoặc tương
đương tương

Trần
Trần thạch cao khung
chìm sơn nước

Màu trắng
Sơn Jotun, ICI, Terraco
trong nhà hoặc tương
đương

Cửa đi chính
Cửa gỗ công nghiệp
chống cháy 60ph, có
mắt thần, ổ khóa từ

- Kích thước:
1000x2100mm

- Màu gỗ theo thiết kế

Cửa lùa ban công
Khung nhôm tĩnh điện,
kính cường lực

- Kính màu trắng
- Khung nhôm màu đen

KT 1700x2100mm loại 2
cánh

PHÒNG NGỦ

Sàn
Gỗ công nghiệp hoặc
nhựa gỗ hoặc tương
đương

- Màu gỗ tự nhiên

Tường
Sơn nước cao cấp
trong
nhà

Mã màu theo TK, sơn
1 lớp lót, 2 lớp phủ

Sơn Jotun, ICI, Terraco
trong nhà hoặc tương
đương

Trần
Trần thạch cao khung
chìm sơn nước

Màu trắng
Sơn Jotun, ICI, Terraco
trong nhà hoặc tương
đương

Cửa phòng ngủ
Cửa nhựa gỗ USDoor
cao cấp vân gỗ, khóa
liên doanh

- Kích thước:
850x2100mm

- Màu gỗ theo thiết kế

Cửa nhựa US Door
hoặc tương đương

Cửa sổ
Khung nhôm tĩnh
điện, kính cường lực

- Kính màu trắng

- Khung nhôm màu đen
KT 1500x1400mm

PHÒNG VỆ SINH

Sàn
Gạch Ceramic chống
trơn

- Kích thước:
300x300mm

Prime, Viglacera hoặc
tương đương
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- Màu xám

Tường Gạch Ceramic
- Kích thước:

300x450mm
- Màu ghi sẫm

Prime, Viglacera hoặc
tương đương

Trần
Trần thạch cao khung
chìm chống ẩm

Màu trắng
Sơn Jotun, ICI, Terraco
trong nhà hoặc tương
đương

Cửa phòng vệ sinh
Cửa nhựa gỗ USDoor
cao cấp vân gỗ, khóa
liên doanh

- Kích thước:
750x2100mm

- Màu gỗ theo thiết kế

Cửa nhựa US Door
hoặc tương đương

THIẾT BỊ VỆ SINH

Lavabo - Màu trắng sáng
- Kiểu dáng hiện đại

Inax, Caesar hoặc tương
đương

Mặt bàn giao Lavabo Đá granit Màu sáng

Vòi chậu rửa Kiểu dáng hiện đại
Inax, Caesar hoặc tương
đương

Bồn cầu
Màu trắng sáng

Kiểu dáng hiện đại

Inax, Caesar hoặc tương
đương

Sen tắm Kiểu dáng hiện đại
Inax, Caesar hoặc tương
đương

Gương Kiểu dáng hiện đại

Phụ kiện 6 Món Kiểu dáng hiện đại
Inax, Caesar hoặc tương
đương

THIẾT BỊ ĐIỆN

Ổ cắm điện thoại,
internet…

Kiểu dáng hiện đại
Sino, MPE hoặc tương
đương

Ổ cắm, công tắc
điện

Kiểu dáng hiện đại
Sino, MPE hoặc tương
đương

Dây điện
Các dây điện được luồn
trong ống bảo vệ và được
đấu nối về tủ điện căn hộ

Cadivi, cadisun hoặc
tương đương

Tủ điện 9 line
Sino, MPE hoặc tương
đương



HẠNGMỤC VẬT LIỆU QUY CÁCH GHI CHÚ

CB máy nóng lạnh,
CB ổ cắm, CB đèn,
CB điều hòa, CB tổng

Sino, Vanlock hoặc
tương đương

Bóng đèn
MPE, Philip hoặc tương
đương

LÔ GIA

Sàn
Gạch Ceramic Chống
trơn

Kích thước: 300x300mm
Màu xám

Prime hoặc tương đương

Tường
Sơn nước cao cấp trong
nhà

Mã màu theo TK, sơn 1 lớp
lót, 2 lớp phủ

Trần
Sơn nước cao cấp trong
nhà

Màu trắng
Sơn Jotun, ICI, Terraco
trong nhà hoặc tương
đương

Lan can
- Lan can thép sơn
màu theo thiết kế

HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA

Hệ thống chuông cửa Kiểu dáng hiện đại


